
SỞ Y TẾ AN GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA

KHU VỰC TỈNH

Số: 225/BV-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Đốc, ngày 17 tháng 03 năm 2025

V/v công bố, công khai thông tin 
danh sách viên chức có thẩm quyền 
của Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh 
An Giang năm 2025.

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các đơn vị y tế huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục thông tin công bố, công 
khai của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang công bố, công khai thông tin danh 
sách viên chức có thẩm quyền của Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang (Danh 
sách đính kèm). 

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang thông tin đến quý cơ quan, tổ chức 
và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác.

Tân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC



SỞ Y TẾ AN GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
CÔNG KHAI THÔNG TIN VIÊN CHỨC QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TỈNH AN GIANG

(Đính kèm Công văn 225/BV-TCCB ngày 17 tháng 03 năm 2025)

STT Khoa/ phòng Họ và tên Số điện 
thoại Chức vụ hiện tại Hộp thư điện tử

1 Ban Giám Đốc Nguyễn Văn Hưng 0913616949 Giám đốc hungnvbvkvcd@gmail.com
2 Ban Giám Đốc Trần Phước Hồng 0913797177 Phó Giám đốc bsphuochong@gmail.com

3 Ban Giám Đốc Võ Minh Hiền 0908158007 Phó Giám đốc bshien007@gmail.com

4 Khoa Cấp cứu Dương Văn Phước 0986239456 Phó trưởng khoa duongphuoc1983@gmail.com
5 Khoa Cấp cứu Đoàn Thị Trúc Đào 0917924388 Phó trưởng khoa trucdao934388@gmail.com
6 Khoa Cấp cứu Trần Thị Kiều 0944890504 Điều dưỡng trưởng tranthikieubvcd@gmail.com
7 Khoa Chẩn đoán hình ảnh Thiều Văn Thiện 0986909906 Trưởng khoa bsthienag@gmail.com
8 Khoa Chẩn đoán hình ảnh Huỳnh Phúc Hậu 0913794355 Phó trưởng khoa xquanghau@gmail.com
9 Khoa Chẩn đoán hình ảnh Hồ Xuân Hồng 0973727141 Điều dưỡng trưởng xuanhongbvcd@gmail.com
10 Khoa Dinh dưỡng Lê Thúy Oanh 0903853161 Trưởng khoa ltoanh75@gmail.com
11 Khoa Dinh dưỡng La Thị Kim Đông 0973818128 Điều dưỡng trưởng ladong09111987@gmail.com
12 Khoa Dược Lữ Thị Kim Ngọc 0988049612 Trưởng khoa dskimngoc1985@gmail.com
13 Khoa Dược Ngô Thị Ánh Loan 0949949881 Phó trưởng khoa anhloanngods@gmail.com
14 Khoa Dược Nguyễn Thị Kiều Oanh 0917816163 Phó trưởng khoa dsoanh82@gmail.com
15 Khoa Giải phẫu bệnh Nguyễn Chế Linh 0949950509 Q. Trưởng khoa nguyenchelinh1910@gmail.com
16 Khoa Giải phẫu bệnh Nguyễn Thanh Qui 0944994465 Kỹ thuật y trưởng nguyenthanhqui170887@gmail.com
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STT Khoa/ phòng Họ và tên Số điện 
thoại Chức vụ hiện tại Hộp thư điện tử

17 Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Hồ Minh Châu 0368902327 Trưởng khoa hominhchau111209@gmail.com
18 Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Hà Thị Ngọc Uyển 0984175277 Điều dưỡng trưởng ngocuyendkkvag@gmail.com
19 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Nguyễn Thanh Hồng 0919980805 Trưởng khoa nguyenthanhhongbv@gmail.com
20 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Cao Thị Kim Hương 0912708810 Phó trưởng khoa Caothikimhuong091@gmail.com
21 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Dương Thị Kim Khoa 0939088301 Điều dưỡng trưởng duongthikimkhoa270887@gmail.com
22 Khoa Khám bệnh Chung Cẩm Hạnh 0918755171 Trưởng khoa chungcamhanh38@gmail.com
23 Khoa Khám bệnh Nguyễn Văn Phạm 0919558839 Phó trưởng khoa doctorpham1966@gmail.com
24 Khoa Khám bệnh Lý Hồng Khanh 0915733211 Điều dưỡng trưởng khanh733211@gmail.com
25 Khoa Lao Nguyễn Ngọc Túy 0913612311 Trưởng khoa ngoctuydr79@gmail.com
26 Khoa Lao Nguyễn Văn Khan 0946469007 Điều dưỡng trưởng nguyenkhancd@gmail.com
27 Khoa Mắt Đặng Thị Hoàng Oanh 0989679667 Trưởng khoa hoangoanh9667@gmail.com
28 Khoa Mắt Lê Thành Thanh Vũ 0918424548 Phó trưởng khoa lethanhthanhvu77@gmail.com
29 Khoa Mắt Nguyễn Thị Ngọc Huê 0387672040 Điều dưỡng trưởng nguyenthingochue2201@gmail.com
30 Khoa Nội soi - Thăm dò chức năng Lê Thiện Hòa 0989614471 Trưởng khoa drlethienhoa@gmail.com
31 Khoa Nội soi - Thăm dò chức năng Hứa Thị Kim Phao 0943046618 Điều dưỡng trưởng kimphao1985@gmail.com
32 Khoa Nội tiết - Cơ xương khớp Huỳnh Thanh Phong 0932696103 Trưởng khoa huynhthanhphong031978@gmail.com
33 Khoa Nội tiết - Cơ xương khớp Huỳnh Thị Kim Ngân 0865522177 Điều dưỡng trưởng kimnganhuynhthi405@gmail.com
34 Khoa Nội Tiêu hóa - Huyết học Đặng Thị Thúy 0797398099 Q. Trưởng khoa datht1889@gmail.com
35 Khoa Nội Tiêu hóa - Huyết học Trần Thị Ngọc Tiền 0917227730 Điều dưỡng trưởng tranthingoctien2206@gmail.com
36 Khoa Nội Tim mạch - Lão học Lê Cẩm Tú 0976888401 Trưởng khoa lecamtu1986@gmail.com
37 Khoa Nội Tim mạch - Lão học Nguyễn Thị Ven 0919243794 Điều dưỡng trưởng ven20172019@gmail.com
38 Khoa Nội Tổng Hợp Trần Minh Quang 0988654954 Trưởng khoa bstmquang@gmail.com
39 Khoa Nội Tổng Hợp Nguyễn Thị Thanh Loan 0365355933 Điều dưỡng trưởng ngthithanhloan964cd@gmail.com
40 Khoa Nội thận - Thận nhân tạo Nguyễn Thị Bích Thủy 0978248625 Trưởng khoa bsbichthuy1979@gmail.com
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STT Khoa/ phòng Họ và tên Số điện 
thoại Chức vụ hiện tại Hộp thư điện tử

41 Khoa Nội thận - Thận nhân tạo Đỗ Thị Diễm Ngọc 0362942599 Điều dưỡng trưởng dongoc010691@gmail.com
42 Khoa Nội Thần kinh - Đột quỵ Hà Minh Đức 0918752382 Trưởng khoa bsduccd@gmail.com
43 Khoa Nội Thần kinh - Đột quỵ Nguyễn Thị Bích 0398274997 Điều dưỡng trưởng nguyenthibichap1001@gmail.com

44 Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - 
Bỏng Nguyễn Văn Vui 0913161435 Trưởng khoa drnvvui@gmail.com

45 Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - 
Bỏng Đinh Hoàng Tùng 0985377533 Điều dưỡng trưởng hoangtung131984@gmail.com

46 Khoa Ngoại Tiết niệu Nguyễn Thanh Long 0913102108 Trưởng khoa bslong1965@gmail.com
47 Khoa Ngoại Tiết niệu Võ Vĩnh Hòa 0939122878 Phó trưởng khoa hoavovinh@gmail.com
48 Khoa Ngoại Tiết niệu Nguyễn Ngọc Thanh 0919154575 Điều dưỡng trưởng nguyenngocthanh201076@gmai.com
49 Khoa Ngoại Tổng Hợp Đặng Minh Triết 0913175828 Trưởng khoa bstrietcd@gmail.com
50 Khoa Ngoại Tổng Hợp Nguyễn Hữu Tuấn 0905295031 Phó trưởng khoa nguyenhuutuanyct@gmail.com
51 Khoa Ngoại Tổng Hợp Phan Văn Sậu 0913730023 Điều dưỡng trưởng cnphansau@gmail.com
52 Khoa Ngoại Thần kinh - Lồng ngực Hồ Hữu Nghĩa 0979377573 Phó trưởng khoa bs.nghia93@gmail.com
53 Khoa Ngoại Thần kinh - Lồng ngực Võ Thị Phưởng 0909717031 Điều dưỡng trưởng thiphuong0766@gmail.com
54 Khoa Nhi Tống Thị Ngọc Dung 0919210771 Trưởng khoa tongngocdung2011@gmail.com
55 Khoa Nhi Phạm Huyền Loan 0945840303 Phó trưởng khoa huyenloanag@gmail.com
56 Khoa Nhi Nguyễn Hữu Duy 0979390477 Điều dưỡng trưởng nguyenhuuduy477@gmail.com 
57 Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Tăng Văn Dũng 0913625649 Trưởng khoa tvandung0101@gmail.com
58 Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Lê Thanh Hùng 0915727578 Phó trưởng khoa lethanhhung10021981@gmail.com
59 Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Phạm Thị Cẩm Dung 0380009527 Điều dưỡng trưởng camdung1984ag@gmail.com
60 Khoa Phụ sản Phạm Hồng Loan 0919161767 Trưởng khoa bsloancd@gmail.com
61 Khoa Phụ sản Nguyễn Thị Bích Liên 0919140522 Phó trưởng khoa lienbvdk2012@gmail.com
62 Khoa Phụ sản Phạm Phước Vinh 0945278894 Phó trưởng khoa bsppvinhsan81@gmail.com
63 Khoa Phụ sản Trương Ngọc Tú Trinh 0919734324 Hộ sinh trưởng khoasanbvdkkvag@gmail.com
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STT Khoa/ phòng Họ và tên Số điện 
thoại Chức vụ hiện tại Hộp thư điện tử

64 Khoa Răng Hàm Mặt Nguyễn Thị Bích Thủy 0988116153 Phó trưởng khoa bsbichthuyrhm@gmail.com
65 Khoa Răng Hàm Mặt Trần Thị Lệ Thu 0976451408 Điều dưỡng trưởng ttlethu2016@gmail.com
66 Khoa Tai Mũi Họng Phạm Dân Nguyên 0913730126 Trưởng khoa bsdannguyen1965@gmail.com
67 Khoa Tai Mũi Họng Trần Thị Trúc Mai 0396192795 Điều dưỡng trưởng khoatmhbvdkkvtag@gmail.com
68 Khoa Tim mạch can thiệp Nguyễn Hữu Nghĩa 0985868790 Trưởng khoa bsnghiabvcd@gmail.com
69 Khoa Tim mạch can thiệp Châu Phước Thọ 0985233236 Điều dưỡng trưởng chauphuoctho17071985@gmail.com
70 Khoa Truyền Nhiễm Võ Thị Minh Trang 0914066641 Q. Trưởng khoa votrang474@gmail.com
71 Khoa Truyền Nhiễm Cao Thị Hợp 0772177117 Điều dưỡng trưởng caohopcd@gmail.com
72 Khoa Ung bướu Huỳnh Văn Hạnh 0918027977 Trưởng khoa bshanhcd@gmail.com
73 Khoa Ung bướu Trần Nguyên Khang 0834652777 Phó trưởng khoa bsnguyenkhang@gmail.com
74 Khoa Ung bướu Nguyễn Thị Loan 0919415568 Điều dưỡng trưởng nguyenloan.ksnk@gmail.com
75 Khoa Xét nghiệm Cao Công Sang 0913971933 Trưởng khoa dscaocongsangxn@gmail.com
76 Khoa Xét nghiệm Ngô Phước Hòa 0939526126 Phó trưởng khoa phuochoacd@gmail.com
77 Khoa Xét nghiệm Nguyễn Hoàng Anh 0834523678 Kỹ thuật y trưởng laborangiang@gmail.com

78 Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức 
năng Quách Trường Can 0939105108 Trưởng khoa bscan1981@gmail.com

79 Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức 
năng Nguyễn Thị Hồng Điệp 0843497578 Điều dưỡng trưởng nthddiep@gmail.com

80 Phòng Công nghệ thông tin Võ Trường Giang 0375677694 Phó trưởng phòng votruonggiang.dkcd@gmail.com
81 Phòng Công tác xã hội Phạm Văn Được 0918436643 Trưởng phòng phamduochcqt@gmai.com
82 Phòng Công tác xã hội Cao Huỳnh Trúc Mai 0962288270 Phó trưởng phòng trucmaibvdkkvcd@gmail.com
83 Phòng Điều dưỡng Nguyễn Như Phượng 0918746440 Q. Trưởng phòng ths22nhuphuong@gmail.com
84 Phòng Hành chính quản trị Trần Trung Nguyên 0833140879 Trưởng phòng itbvcd@gmail.com
85 Phòng Hành chính quản trị Phạm Quốc Tùng 0939009045 Phó trưởng phòng tunganhag@gmail.com
86 Phòng Kế hoạch tổng hợp Cao Phước Lộc 0918445010 Trưởng phòng bscaophuocloc@gmail.com
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STT Khoa/ phòng Họ và tên Số điện 
thoại Chức vụ hiện tại Hộp thư điện tử

87 Phòng Kế hoạch tổng hợp Trần Kim Sơn 0905565865 Phó trưởng phòng trankimsonag@gmail.com

88 Phòng Quản lý chất lượng - Chỉ đạo 
tuyến Lê Thị Thủy 0398744552 Trưởng phòng thuyle141@gmail.com

89 Phòng Tài chính kế toán Lý Thanh Tuyền 0918314437 Trưởng phòng lythanhtuyen050381@gmail.com
90 Phòng Tài chính kế toán Nguyễn Ngọc Thạch 0965339440 Phó trưởng phòng thachktbhyt@gmail.com
91 Phòng Tổ chức cán bộ Lê Thiện Hiệp 0939223699 Trưởng phòng bslethienhieptmh@gmail.com
92 Phòng Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Xuân Mai 0706716767 Phó trưởng phòng nguyentxmai7777@gmail.com
93 Phòng Vật tư - Thiết bị y tế Thái Quốc Việt 0918223333 Trưởng phòng viet.bvdkkv@gmail.com

94 Phòng Vật tư - Thiết bị y tế Nguyễn Đại Ngân 0986449390 Phó trưởng phòng ndngank23@gmail.com
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